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PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA
THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ XUẤT, NHẬP KHẨU DỊCH VỤ
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC
(Ban hành theo Quyết định số 300/QĐ-TCTK  ngày 29  tháng 5 năm 2012
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)


1. Mục đích điều tra
Thu thập thông tin về hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ (thu, chi về dịch vụ với nước ngoài) của các doanh nghiệp ngoài nhà nước phục vụ cho việc tổng hợp số liệu xuất, nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu quốc gia, thống kê tài khoản quốc gia, cán cân thanh toán quốc tế; yêu cầu quản lý, hoạch định chính sách của Chính phủ, các Bộ, Ngành, yêu cầu sử dụng số liệu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tượng sử dụng thông tin khác.
2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra
2.1. Đối tượng, đơn vị điều tra

Là các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập, chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có hoạt động thu hoặc chi về dịch vụ với nước ngoài.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty ngoài nhà nước: mỗi doanh nghiệp thành viên hạch toán kinh tế độc lập là một đơn vị điều tra. Văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc là một đơn vị điều tra. Đối với các công ty mẹ, công ty con: công ty mẹ là một đơn vị điều tra, mỗi công ty con là một đơn vị điều tra. 

2.2. Phạm vi điều tra
Cuộc điều tra này được thực hiện tại 12 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương như Phụ lục 1 kèm theo. Trong đó:
-  Điều tra toàn bộ các doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra có hoạt động sản xuất kinh doanh chính là dịch vụ vận tải hàng không; dịch vụ bảo hiểm (trừ dịch vụ vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam được thu thập từ cuộc điều tra khác); dịch vụ tài chính, ngân hàng; dịch vụ bưu chính, viễn thông 
-  Điều tra chọn mẫu các doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra, có hoạt động sản xuất kinh doanh chính thuộc các ngành khác.
3. Thời gian điều tra và thời kỳ thu thập số liệu


-  Thời gian điều tra: thu thập thông tin xuất nhập khẩu dịch vụ tại các doanh nghiệp từ ngày 10 đến ngày 25 tháng thứ hai của quý sau quý báo cáo. 
             Cụ thể: - Quý I: từ ngày 10-25/05; 
 - Quý II: từ ngày 10-25/08; 
 - Quý III: từ ngày 10-25/11; 
 - Quý IV: từ ngày 10-25/02 năm sau.


-  Thời kỳ thu thập số liệu: số liệu thực hiện quý báo cáo, luỹ kế đến hết qúy báo cáo, dự tính quý tiếp theo.
4. Nội dung điều tra, phiếu điều tra
4.1.  Nội dung điều tra:

a) Thông tin chung về doanh nghiệp
· Tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, Fax, email của doanh nghiệp;
· Mã số thuế của doanh nghiệp;
· Tên, số điện thoại của giám đốc (hoặc kế toán trưởng), người ghi phiếu;
· Loại hình doanh nghiệp;
· Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính.
b) Thông tin về thu, chi về dịch vụ với nước ngoài của doanh nghiệp: tổng trị giá thu, chi về dịch vụ với nước ngoài chi tiết theo từng loại dịch vụ và từng nước đối tác 
Lưu ý: không thu thập số liệu thu, chi của doanh nghiệp với khách hàng nước ngoài về các loại dịch vụ sau: 

+ Dịch vụ vận tải, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam (được thu thập từ cuộc điều tra chi phí vận tải, bảo hiểm hàng nhập khẩu);  

+ Dịch vụ du lịch: thu của doanh nghiệp về việc cho khách nước ngoài thuê phòng nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ.., bán hàng hóa, vé tham quan, giải trí cho người nước ngoài…(được thu thập từ cuộc điều tra chi tiêu của khách du lịch nước ngoài tại Việt Nam);

+ Dịch vụ Chính phủ: các khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa cho các Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam (được thu thập từ cuộc điều tra khác)
4.2. Phiếu thu thập thông tin: áp dụng 02 loại phiếu điều tra 

· Phiếu số 01/XKDV: Phiếu thu thập thông tin thu về dịch vụ từ nước ngoài của doanh nghiệp; 

· Phiếu số 02/NKDV: Phiếu thu thập thông tin chi về dịch vụ cho nước ngoài của doanh nghiệp.

5. Các bảng danh mục
Cuộc điều tra này áp dụng 03 bảng danh mục sau:

· Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2007) ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;
· Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam (VCITS) ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

· Danh mục nước và vùng, lãnh thổ.
6. Loại điều tra và phương pháp điều tra
6.1. Loại diều tra: cuộc điều tra này kết hợp hai loại điều tra là toàn bộ và chọn mẫu, được thực hiện theo 2 bước:
Bước 1: Chọn tỉnh, thành phố: Tổng cục Thống kê chọn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ để tiến hành điều tra (Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số lượng đơn vị điều tra của từng tỉnh, thành phố ghi tại Phụ lục 1).
Bước 2: Chọn đơn vị điều tra:
· Điều tra toàn bộ các doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động kinh doanh chính thuộc các ngành:

· Dịch vụ vận tải hàng không: vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, dịch vụ thương mại kỹ thuật hàng không, dịch vụ hỗ trợ và liên quan đến vận tải hàng không;
· Dịch vụ tài chính, ngân hàng: ngân hàng thương mại được cấp phép kinh doanh ngoại hối; công ty kinh doanh dịch vụ thuê mua tài chính; công ty kinh doanh chứng khoán;
· Dịch vụ bảo hiểm: các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tái bảo hiểm, dịch vụ hỗ trợ và liên quan đến bảo hiểm;
· Dịch vụ bưu chính, viễn thông.
· Điều tra chọn mẫu các doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động sản xuất kinh doanh chính thuộc các ngành khác. Mẫu được chọn trên cơ sở kết hợp các danh sách sau:

· Danh sách các doanh nghiệp ngoài nhà nước có giao dịch về dịch vụ với nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố, giá trị xuất nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp đó trong điều tra năm trước;

· Danh sách các doanh nghiệp ngoài nhà nước có nộp thuế xuất, nhập khẩu trong điều tra doanh nghiệp năm trước;

· Danh sách các doanh nghiệp ngoài nhà nước có thu, chi về dịch vụ với nước ngoài trong năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước cung cấp.

        Căn cứ vào các danh sách trên, các cục Thống kê được chọn thực hiện cuộc điều tra này tiến hành chọn mẫu các doanh nghiệp có giá trị thu, chi về dịch vụ với nước ngoài chiếm tỷ trọng từ 70% tổng giá trị thu, chi của dịch vụ đó để tiến hành điều tra. 
       Trong trường hợp mất mẫu, Cục Thống kê bổ sung mẫu doanh nghiệp có giá trị xuất, nhập khẩu dịch vụ cao nhất còn lại không nằm trong danh sách mẫu.    
6.2. Phương pháp thu thập số liệu 
Cuộc điều tra này áp dụng kết hợp phương pháp điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp:
· Phương pháp điều tra trực tiếp: cơ quan thống kê cử điều tra viên đến doanh nghiệp, giải thích từng chỉ tiêu và đề nghị doanh nghiệp cung cấp số liệu để ghi vào phiếu điều tra;
· Phương pháp điều tra gián tiếp: cơ quan thống kê mời doanh nghiệp đến tổ chức tập huấn hoặc liên hệ với doanh nghiệp bằng điện thoại hoặc email để hướng dẫn ghi phiếu điều tra, cách gửi phiếu điều tra để doanh nghiệp tự ghi số liệu rồi gửi cho cơ quan Thống kê theo đúng nội dung và thời gian qui định của phương án điều tra..
Căn cứ vào tình hình thực tế, cần kết hợp hai phương pháp nhằm bảo đảm thu thập đủ, chính xác nội dung thông tin, nhanh về thời gian và tiết kiệm kinh phí. Các doanh nghiệp, điều tra viên sử dụng một trong các hình thức ghi phiếu điều tra dưới đây:

· Ghi phiếu điều tra bằng giấy và gửi về Cục Thống kê tỉnh, thành phố;

· Ghi phiếu điều tra điện tử theo một trong hai hình thức: 

+ Web-form (khai trực tuyến-online): điền số liệu trực tiếp trên phiếu điều tra để tại địa chỉ mạng của Tổng cục Thống kê http://xnkdv.gso.gov.vn  

+ Excel-form: điền số liệu vào phiếu điều tra được thiết kế dạng file excel, để tại địa chỉ mạng của Tổng cục Thống kê hoặc doanh nghiệp có thể download từ mạng về máy tính cá nhân, sau đó điền số liệu và gửi email cho Cục thống kê.
Cơ quan thống kê cần hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phiếu điều tra điện tử cho các doanh nghiệp. Nội dung phiếu điều tra bằng giấy và hình thức điện tử được thiết kế giống nhau. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các hình thức nêu trên tuỳ thuộc điều kiện thực tế về công nghệ thông tin của mình. Để thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và cơ quan thống kê trong việc ghi phiếu, nhập tin, xử lý kết quả điều tra, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hình thức ghi phiếu điều tra điện tử, đặc biệt là hình thức webform.
7. Tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra

Tổng hợp và suy rộng kết quả được thực hiện tại Tổng cục Thống kê:

· Các ngành điều tra toàn bộ: kết quả tổng hợp trực tiếp từ phiếu điều tra;
· Các ngành được chọn mẫu: tổng hợp kết quả mẫu, sau đó tính hệ số suy rộng cho từng ngành căn cứ vào kết quả điều tra diện rộng về xuất nhập khẩu dịch vụ kỳ gần nhất, tỷ trọng giá trị xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp mẫu trong mỗi nhóm ngành; suy rộng kết quả xuất, nhập khẩu dịch vụ của từng ngành, thực hiện bằng chương trình phần mềm được Tổng cục Thống kê thiết kế sẵn;
Công thức tính hệ số tỷ trọng cho từng dịch vụ chọn mẫu:
 Tỷ trọng (%)       Tổng giá trị thu, chi về dịch vụ j của tổng thể mẫu năm gốc           dịch vụ j       =  
    kỳ gốc                        Tổng giá trị thu, chi về toàn bộ dịch vụ j kỳ gốc


Công thức suy rộng theo phương pháp tỷ trọng:
Tổng giá trị thu, chi     Tổng giá trị thu, chi dịch vụ j của tổng thể mẫu kỳ điều tra

dịch vụ j kỳ điều tra  = 
 của tổng thể chung          Tỷ trọng (%) dịch vụ j của tổng thể mẫu kỳ gốc
Trong đó: j là dịch vụ xuất/nhập khẩu
· Tổng hợp kết quả chung từ kết quả điều tra toàn bộ và kết quả suy rộng của các ngành dịch vụ được điều tra chọn mẫu.
8. Kế hoạch tiến hành
8.1. Chuẩn bị điều tra: 


Tổng cục Thống kê thực hiện trong các công việc: 

(1)  Xây dựng phương án điều tra;

(2)  Lập danh sách đơn vị điều tra; 
(3)  Hoàn thiện các tài liệu, gửi bằng file đến các Cục Thống kê để in tại chỗ hoặc gửi doanh nghiệp (tài liệu có trên mạng www.gso.gov.vn)
8.2. Triển khai điều tra: 

Cục Thống kê thực hiện, gồm các công việc:

(1)  Liên hệ với doanh nghiệp được chọn điều tra, tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp ghi phiếu, gửi phiếu bằng các hình thức bản giấy và điện tử (Web-form (khai trực tuyến-online hoặc Excel-form 
(2)  Triển khai thu thập số liệu các qúy tại các doanh nghiệp được chọn trên địa bàn: Quý I: từ ngày 10-25/5; Quý II: từ ngày 10-25/8; Quý III: từ ngày 10-25/11; Quý IV: từ ngày 10-25/02 năm sau;

(3)  Kiểm tra, hiệu đính thông tin trên phiếu bảo đảm tính đầy đủ, logic, đánh mã số các ô qui định; nhập tin (các phiếu bằng giấy) và gửi ngay file về Tổng cục Thống kê để cùng kiểm tra. Thời gian nhận báo cáo tại Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, địa chỉ ngoaithuong@gso.gov.vn): ngày 05 tháng cuối của quý sau quý báo cáo.

8.3. Xử lý, tổng hợp, công bố kết quả điều tra: được thực hiện tại Tổng cục Thống kê từ ngày 6 đến ngày 20 tháng cuối quý sau quý báo cáo và được công bố vào ngày 25 tháng cuối quý sau quý báo cáo.
9. Tổ chức thực hiện
· Ở cấp Trung ương: Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ là đơn vị thường trực chỉ đạo điều tra, có trách nhiệm: phối hợp với Vụ Phương pháp Chế độ và CNTT xây dựng phương án điều tra; phối hợp với đơn vị công nghệ thông tin xây dựng, phổ biến và hướng dẫn sử dụng, quản lý phiếu điều tra theo hình thức điện tử, chương trình phần mềm xử lý kết quả điều tra; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát điều tra ở các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được chọn để điều tra; tổng hợp và phân tích kết quả cuộc điều tra.
· Ở cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được chọn điều tra giao Phòng TK Thương mại (hoặc Phòng TK Công - Thương) chịu trách nhiệm triển khai, thu thập, kiểm tra, đánh mã, nhập tin, kiểm tra số liệu đã nhập tin và gửi về Tổng cục Thống kê.
10. Kinh phí điều tra

Cuộc điều tra này được thực hiện bằng ngân sách nhà nước, kinh phí điều tra của Tổng cục Thống kê, đã được phân bổ một lần theo kế hoạch kinh phí điều tra hàng năm gửi các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn tổ chức điều tra căn cứ vào nội dung phương án điều tra, kinh phí đã được phân bổ và chế độ tài chính hiện hành để tổ chức thực hiện tốt cuộc điều tra, bảo đảm chất lượng thông tin./.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

               (Đã ký)
     Trần Thị Hằng
Phụ lục 1

Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

được chọn điều tra và số lượng đơn vị điều tra

(Theo Quyết định số 300/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 5 năm 2012
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)
	STT
	Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Số lượng đơn vị điều tra

	
	Tổng số
	830

	1.
	Hà Nội
	120

	2.
	Hải Phòng                   
	60

	3.
	Hải Dương                     
	50

	4.
	Quảng Ninh                 
	40

	5.
	Thanh Hoá                  
	50

	6.
	Thừa Thiên Huế           
	30

	7.
	Đà Nẵng                      
	70

	8.
	Khánh Hoà                   
	40

	9.
	TP Hồ Chí Minh        
	250

	10.
	Lâm Đồng
	30

	11.
	Bà Rịa- Vũng Tàu       
	40

	12.
	Cần Thơ                      
	50
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